
         UBND TỈNH THÁI BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022 

 

I. Thông tin chung 

1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Thái Bình 

2. Mã trường: DTB 

3. Địa chỉ trụ sở: Xã Tân Bình - Thành Phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: https://tbu.edu.vn 

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh):  

https://tbu.edu.vn 

https://www.thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Thai-Binh_C52_D6544.htm 

https://tuyensinhso.vn/school/dai-hoc-thai-binh.html 

https://www.youtube.com/channel/UCiKLVVTGXKyGXBX_SZ4vWwg 

https://www.facebook.com/tuyensinh.tbu 

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 02273.633.669; 0962.796.899; 0936.921.869. 

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông 

tin điện tử của CSĐT: https://tuyensinh.tbu.edu.vn/giao-duc-dao-tao-huong-

nghiep/thong-ke-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep-nam-2020-2245.html 

Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi 

được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo 

sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở 

năm trước cách năm tuyển sinh một năm. 

Lĩnh 

vực/ngành 

đào tạo 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chỉ tiêu 

tuyển 

sinh 

Số SV 

trúng 

tuyển 

nhập học 

 

Số SV 

tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ SV tốt 

nghiệp đã 

có việc làm 

(%) 

Lĩnh vực khoa học xã hội 

và hành vi 

   

 

  Ngành kinh tế Đại học 150 13  11 81.82 

Lĩnh vực kinh doanh và 

quản lý  

  

 

  Ngành quản trị kinh doanh Đại học 100 31  23 96.55 

Ngành tài chính ngân hàng Đại học 
0 0 

 
0 0 

https://tbu.edu.vn/
https://tbu.edu.vn/
https://www.thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Thai-Binh_C52_D6544.htm
https://tuyensinhso.vn/school/dai-hoc-thai-binh.html
https://www.facebook.com/tuyensinh.tbu
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Lĩnh 

vực/ngành 

đào tạo 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chỉ tiêu 

tuyển 

sinh 

Số SV 

trúng 

tuyển 

nhập học 

 

Số SV 

tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ SV tốt 

nghiệp đã 

có việc làm 

(%) 

Ngành Kế toán Đại học 400 166  124 81.9 

Lĩnh vực pháp luật 
 

  

 

  Ngành luật Đại học 400 86  85 82.61 

Lĩnh vực toán và thống kê 
 

  

 

  Toán ứng dụng Đại học 0 0  0 0 

Lĩnh vực máy tính và công 

nghệ thông tin  

  

 

  Ngành công nghệ thông tin Đại học 50 28  29 86.92 

Lĩnh vực công nghệ kỹ 

thuật  

  

 

  Ngành công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 
Đại học 

150 25 

 

20 100 

Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử 
Đại học 

390 141 

 

104 86.54 

Tổng 
 

1640 490  396 

 8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

- Năm 2020: https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-

nam-hoc-2020-134.html 

- Năm 2021: https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-

dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-173.html 

8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc 

kết hợp thi tuyển và xét tuyển) 

- Năm 2020: https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-

nam-hoc-2020-134.html 

- Năm 2021:  https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-

sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-173.html 

8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất 

- Năm 2020:  https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-diem-

trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-2251.html 

- Năm 2021:  https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/diem-chuan-dai-hoc-

chinh-quy-nam-2021-183.html 

https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-nam-hoc-2020-134.html
https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-nam-hoc-2020-134.html
https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-nam-hoc-2020-134.html
https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-nam-hoc-2020-134.html
https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/diem-chuan-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-183.html
https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/diem-chuan-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-183.html
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- Năm 2021:  https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-diem-xet-

tuyen-dai-hoc-chinh-quy-theo-ket-qua-hoc-ba-thpt-dot-1-nam-2021-164.html  

 

TT 

Lĩnh vực/ 

Ngành/Nhóm 

ngành/tổ hợp 

xét tuyển 

Phương 

thức 

xét 

tuyển 

Năm 2020 Năm 2021 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

I ĐH chính quy        

1 Chính quy        

1.1 
Lĩnh vực khoa 

học xã hội và 

hành vi  
      

 Ngành kinh tế 

Học bạ 

THPT 
30 7 15 30 35 15,0 

Điểm thi 

THPH 
20 2 20,65 20 6 15,0 

1.2 
Lĩnh vực kinh 

doanh và quản lý 
       

 
Ngành quản trị 

kinh doanh 

Học bạ 

THPT 
50 42 15,0 50 62 15.0 

Điểm thi 

THPH 
20 4 17,55 20 7 20,0 

 
Ngành tài chính 

ngân hàng 

Học bạ 

THPT 
20 12 15,0 20 13 15,0 

Điểm thi 

THPH 
10 0 16,95 10 3 17,3 

 Ngành Kế toán 

Học bạ 

THPT 
100 34 15,0 100 67 15,0 

Điểm thi 

THPH 
30 6 16,5 30 9 16,5 

1.3 
Lĩnh vực pháp 

luật 
       

 Ngành luật 

Học bạ 

THPT 
90 10 15,0 90 17 15,0 

Điểm thi 

THPH 
30 2 18,35 30 1 18,3 

1.3 
Lĩnh vực toán và 

thống kê 
       

https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-diem-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-theo-ket-qua-hoc-ba-thpt-dot-1-nam-2021-164.html
https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-diem-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-theo-ket-qua-hoc-ba-thpt-dot-1-nam-2021-164.html
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TT 

Lĩnh vực/ 

Ngành/Nhóm 

ngành/tổ hợp 

xét tuyển 

Phương 

thức 

xét 

tuyển 

Năm 2020 Năm 2021 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

 Toán ứng dụng 

Học bạ 

THPT 
10 0 15,0 10 0 15,0 

Điểm thi 

THPH 
10 0 16,5 10 0 25,8 

1.4 
Lĩnh vực máy 

tính và công nghệ 

thông tin 

       

 
Ngành công nghệ 

thông tin 

Học bạ 

THPT 
120 44 15,0 120 86 15,0 

Điểm thi 

THPH 
30 14 15,7 30 7 18,0 

1.5 
Lĩnh vực công 

nghệ kỹ thuật 
       

 
Ngành công nghệ 

kỹ thuật cơ khí 

Học bạ 

THPT 
40 10 15,0 40 67 15,0 

Điểm thi 

THPH 
20 2 16,9 20 4 18,0 

 
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 

Học bạ 

THPT 
150 76 15,0 150 104 15,0 

Điểm thi 

THPH 
50 8 16,45 50 4 15,5 

2 
Liên thông từ 

trung cấp lên đại 

học  

      

2.1 
Lĩnh vực kinh 

doanh và quản lý 
       

 Ngành Kế toán 
Thi 

tuyển 
20 20  17,5 30 0  

2.2 
Lĩnh vực pháp 

luật 
       

 Ngành luật 
Thi 

tuyển 
30 0  55 0  

2.3 
Lĩnh vực máy 

tính và công nghệ 

thông tin 
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TT 

Lĩnh vực/ 

Ngành/Nhóm 

ngành/tổ hợp 

xét tuyển 

Phương 

thức 

xét 

tuyển 

Năm 2020 Năm 2021 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

 
Ngành công nghệ 

thông tin 

Thi 

tuyển 
50 7 22,0 35 19 21,5 

3 
Liên thông từ cao 

đẳng lên đại học  
      

3.1 
Lĩnh vực kinh 

doanh và quản lý  
      

 Ngành Kế toán 
Thi 

tuyển 
40 45 18,0 30 0  

3.2 

Lĩnh vực pháp 

luật 
 

       

 
Ngành luật 

Thi 

tuyển 
80 0  55 0 

 

3.3 

Lĩnh vực máy 

tính và công nghệ 

thông tin 

      
 

 

Ngành công nghệ 

thông tin 

Thi 

tuyển 
20 37 23,0 35 35 21,5 

4 

Đào tạo đối với 

người đã tốt  

nghiệp trình độ 

đại học trở lên 

      

 

4.1 
Lĩnh vực kinh 

doanh và quản lý 
      

 

 
Ngành Kế toán 

Thi 

tuyển 
20 12 10,0 20 0 

 

4.2 
Lĩnh vực pháp 

luật 
      

 

 
Ngành Luật 

Xét 

tuyển 
30 0  30 0 

 

 Tổng  1120 393  1120 546  
 

9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử của 

CSĐT: https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-2021-1199.html 
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TT  
Tên 

ngành 

Mã 

ngành 

Số văn bản 

mở ngành 

Ngày tháng 

năm ban 

hành 

văn bản 

cho 

phép mở 

ngành 

Số văn bản 

chuyển đổi 

mã hoặc tên 

ngành (gần 

nhất) 

Ngày tháng 

năm 

ban hành 

văn bản 

chuyển đổi 

mã 

hoặc tên 

ngành 

(gần nhất) 

Trường 

tự 

chủ ban 

hành 

hoặc Cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

cho 

phép 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

Năm đã 

tuyển 

sinh và 

đào tạo 

gần 

nhất 

với 

năm 

tuyển 

sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

7510201 
Số 486/QĐ-

BGDĐT 
11/02/2015 

Số 824/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ 

GDĐT 
2015 2021 

2 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

điện, điện 

tử 

7510301 

Số 

5807/QĐ-

BGDĐT 

11/12/2014 
Số 824/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ 

GDĐT 
2015 2021 

3 

Kế toán 7340301 Số 726/QĐ-

BGDĐT 

21/02/2012 Số 824/QĐ-

BGDĐT 

12/03/2018 Bộ 

GDĐT 

2012 2021 

4 

Luật 

7380101 

Số 

3722/QĐ-

BGDĐT 

22/09/2015 
Số 824/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ 

GDĐT 
2016 2021 

5 

Tài chính 

- Ngân 

hàng 

7340201 Số 

3706/QĐ-

BGDĐT 

22/09/2017 Số 824/QĐ-

BGDĐT 

12/03/2018 Bộ 

GDĐT 

2018 2021 

6 

Quản trị 

kinh 

doanh 

7340101 
Số 726/QĐ-

BGDĐT 
21/02/2012 

Số 824/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ 

GDĐT 
2012 2021 

7 

Kinh tế 7310101 Số 486/QĐ-

BGDĐT 

11/02/2015 Số 824/QĐ-

BGDĐT 

12/03/2018 Bộ 

GDĐT 

2015 2021 

8 

Công 

nghệ 

thông tin 

7480201 
Số 148/QĐ-

BGDĐT 
13/01/2017 

Số 824/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ 

GDĐT 
2017 2021 

9 

Toán ứng 

dụng 

7460112 Số 

3706/QĐ-

BGDĐT 

22/09/2017 Số 824/QĐ-

BGDĐT 

12/03/2018 Bộ 

GDĐT 

2018 2021 
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10. Điều kiện bảo đảm chất lượng (Mẫu số 03). 

Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của 

CSĐT: https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-2021-1199.html 

11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-2021-1199.html 

12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo trên trang thông tin điện 

tử của CSĐT: 

13. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên 

trang thông tin điện tử của CSĐT: 

14. Đường link công khai Đề án tổ chức thi (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang 

thông tin điện tử của CSĐT https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/de-an-tuyen-

sinh-2021-1199.html 

II. Tuyển sinh đào tạo chính quy 

1. Tuyển sinh chính quy đại học 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đã tốt nghiệp 

trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành 

các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Ghi chú: Năm 2022 trở đi, Trường Đại học Thái Bình lựa chọn phương thức tuyển sinh, 

cụ thể như sau:  

* Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; 

* Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT;  

* Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh; 

* Phương thức 4: Xét tuyển theo đặt hàng của các đơn vị, tổ chức, địa phương, doanh 

nghiệp. 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét 

tuyển và trình độ đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-2021-1199.html
https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-2021-1199.html
https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-2021-1199.html
https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-2021-1199.html
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TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 

tuyển 1 

Tổ hợp xét 

tuyển 2 

Tổ hợp xét 

tuyển 3 

Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

(1) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 

 

 

 

Đại học  

 

 

 

Kinh tế  
7310101 

100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

70 

A00 
 

B00 
 

C14 
 

D01  

200 

Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
A00  B00  C14  D01  

301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh 

A00  B00  C14  D01  

302 

Xét tuyển theo 

phương thức khác 
A00  B00  C14  D01  

2 

 

 

Đại học  

 

 

Quản trị 

kinh 

doanh 7340101 

100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

90 

A00 
 

B00 
 

C14 
 

D01  

200 

Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
A00  B00  C14  D01  

301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh 

A00  B00  C14  D01  

302 

Xét tuyển theo 

phương thức khác  
A00  B00  C14  D01  

 
 

 

 100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 
 A00 

 
B00 

 
C14 

 
D01  
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TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 

tuyển 1 

Tổ hợp xét 

tuyển 2 

Tổ hợp xét 

tuyển 3 

Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

 

200 

Xét kết quả học tập 

cấp THPT 

30 
A00  B00  C14  D01  

3 Đại học 

Tài 

chính- 

Ngân 

hàng 

7340201 

301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh 

A00  B00  C14  D01  

  
 

 
302 

Xét tuyển theo 

phương thức khác 
A00  B00  C14  D01  

4 

 

 

 

 

 

100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

130 

A00 
 

B00 
 

C14 
 

D01  

200 

Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
A00  B00  C14  D01  

Đại học Kế toán 

 

7340301 

 301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh 

A00  B00  C14  D01  

 
  

 
302 

Xét tuyển theo 

phương thức khác 
A00  B00  C14  D01  

 

 

 

 

 

 

100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

20 

A00 
 

B00 
 

C14 
 

D01  

200 

Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
A00  B00  C14  D01  

 Đại học Toán 7460112 301 Xét tuyển thẳng theo A00  B00  C14  D01  
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TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 

tuyển 1 

Tổ hợp xét 

tuyển 2 

Tổ hợp xét 

tuyển 3 

Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

ứng dụng quy định của Quy chế 

tuyển sinh 

 
 

 
302 

Xét tuyển theo 

phương thức khác 
A00  B00  C14  D01  

6 

 

 

Đại học  

 

 

Công 

nghệ 

thông tin 7480201 

100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

 

A00 
 

B00 
 

C14 
 

D01  

200 

Xét kết quả học tập 

cấp THPT 

150 

A00  B00  C14  D01  

301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh 

A00  B00  C14  D01  

 
302 

Xét tuyển theo 

phương thức khác 
A00  B00  C14  D01  

7 Đại học  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

7510201 

100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

120 

A00 
 

B00 
 

C14 
 

D01  

200 

Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
A00  B00  C14  D01  

301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh 

A00  B00  C14  D01  

 
  

 
302 

Xét tuyển theo 

phương thức khác 
A00  B00  C14  D01  
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TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 

tuyển 1 

Tổ hợp xét 

tuyển 2 

Tổ hợp xét 

tuyển 3 

Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

8 

 

 

Đại học 

 

 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

điện, 

điện tử 

7510301 

100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

200 

A00 
 

B00 
 

C14 
 

D01  

200 

Xét kết quả học tập 

cấp THPT 
A00  B00  C14  D01  

301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh 

A00  B00  C14  D01  

 
 

302 

Xét tuyển theo 

phương thức khác 
A00  B00  C14  D01  

9 

 

 

 

 

7380101 

100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 

 

A00 
 

C03 
 

C14 
 

D01  

200 

Xét kết quả học tập 

cấp THPT 

90 

A00  C03  C14  D01  

Đại học Luật 

301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh 

A00  C03  C14  D01  

  

302 

Xét tuyển theo 

phương thức khác 
A00  C03  C14  D01  
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1.5. Ngưỡng đầu vào. 

- Ngưỡng đầu vào xét tuyển theo điểm thi THPT: Lấy điểm từ cao đến thấp cho 

đến hết chỉ tiêu; 

- Ngưỡng đầu vào xét kết quả học tập cấp THPT: 

 + Xét tuyển bằng kết quả học tập 3 môn theo tổ hợp xét tuyển TBC của năm học 

lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 có tổng điểm từ 15,0 điểm trở lên; 

 + Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT lớp 12 có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp 

đạt từ 15,0 điểm trở lên. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã 

trường, mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và 

quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét 

tuyển. 

Mã trường : DTB 

TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

1 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

2 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

3 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

4 

(1) (3) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) 

1 

 

 

 

 

 

Đại 

học  

 

 

 

 

 

Kinh tế  
7310101 

100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

A00 B00 C14 D01 

200 

Xét kết quả học 

tập cấp THPT 
A00 B00 C14 D01 

301 

Xét tuyển thẳng 

theo quy định 

của Quy chế 

tuyển sinh 

A00 B00 C14 D01 

302 

Xét tuyển 

phương thức 

khác 

A00 B00 C14 D01 

2 

 

 

 

Đại 

học  

 

 

 

Quản trị 

kinh 

doanh 7340101 

100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

A00 B00 C14 D01 

200 

Xét kết quả học 

tập cấp THPT 
A00 B00 C14 D01 

301 

Xét tuyển thẳng 

theo quy định 

của Quy chế 

tuyển sinh 

A00 B00 C14 D01 

302 

Xét tuyển theo 

phương thức 

khác 

A00 B00 C14 D01 

3 

 

 

 

 7340201 

100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

A00 B00 C14 D01 
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TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

1 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

2 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

3 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

4 

 

 

Đại 

học 

 

Tài 

chính- 

Ngân 

hàng 

200 

Xét kết quả học 

tập cấp THPT 
A00 B00 C14 D01 

301 

Xét tuyển thẳng 

theo quy định 

của Quy chế 

tuyển sinh 

A00 B00 C14 D01 

 

  

 

302 

Xét tuyển theo 

phương thức 

khác 

A00 B00 C14 D01 

4 

 

 

 

 

 

 

Đại 

học 

 

 

 

 

 

 

Kế toán 

 

 

7340301 

 

100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

A00 B00 C14 D01 

200 

Xét kết quả học 

tập cấp THPT 
A00 B00 C14 D01 

301 

Xét tuyển thẳng 

theo quy định 

của Quy chế 

tuyển sinh 

A00 B00 C14 D01 

302 

Xét tuyển theo 

phương thức 

khác 

A00 B00 C14 D01 

 

 

 

 

 

 

Đại 

học 

 

 

 

 

 

Toán 

ứng 

dụng 

 
100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

A00 B00 C14 D01 

200 

Xét kết quả học 

tập cấp THPT 
A00 B00 C14 D01 

5 7460112 

301 

Xét tuyển thẳng 

theo quy định 

của Quy chế 

tuyển sinh 

A00 B00 C14 D01 

 

 

 

302 

Xét tuyển theo 

phương thức 

khác 

A00 B00 C14 D01 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công 

nghệ 

7480201 

100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

A00 B00 C14 D01 

200 

Xét kết quả học 

tập cấp THPT 
A00 B00 C14 D01 

301 

Xét tuyển thẳng 

theo quy định 

của Quy chế 

A00 B00 C14 D01 
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TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

1 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

2 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

3 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

4 

Đại 

học  

thông tin tuyển sinh 

302 

Xét tuyển theo 

phương thức 

khác 

A00 B00 C14 D01 

 

7 

  

7510201 

100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

A00 B00 C14 D01 

200 

Xét kết quả học 

tập cấp THPT 
A00 B00 C14 D01 

Đại 

học  

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 301 

Xét tuyển thẳng 

theo quy định 

của Quy chế 

tuyển sinh 

A00 B00 C14 D01 

 

  

 

302 

Xét tuyển theo 

phương thức 

khác 

A00 B00 C14 D01 

8 

 

 

 

 

Đại 

học 

 

 

 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

điện, 

điện tử 

7510301 

100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

A00 B00 C14 D01 

200 

Xét kết quả học 

tập cấp THPT 
A00 B00 C14 D01 

301 

Xét tuyển thẳng 

theo quy định 

của Quy chế 

tuyển sinh 

A00 B00 C14 D01 

 

  

 

302 

Xét tuyển theo 

phương thức 

khác 

A00 B00 C14 D01 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Đại 

học 

 

 

 

 

 

Luật 
7380101 

100 

Xét kết quả thi 

tốt nghiệp 

THPT 

A00 C03 C14 D01 

200 

Xét kết quả học 

tập cấp THPT 
A00 C03 C14 D01 

301 

Xét tuyển thẳng 

theo quy định 

của Quy chế 

tuyển sinh 

A00 C03 C14 D01 

 

302 

Xét tuyển theo 

phương thức 

khác 

A00 C03 C14 D01 
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1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; 

các điều kiện xét tuyển/thi tuyển. 

- Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo 

dục và đào tạo. 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 30.000đ/hồ sơ. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm 

(nếu có). 

 Dự kiến năm 2022- 2023: 

 + Học phí sinh viên khối ngành kỹ thuật: 14.450.000 đồng/ năm; 

 + Học phí sinh viên khối ngành kinh tế: 12.250.000 đồng/ năm; 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: Theo kế hoạch của Bộ GD và Đào 

tạo. 

1.12. Việc CSĐT thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ 

quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro: Thực hiện theo đúng 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật hiện hành. 

1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ 

đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

1.13.1. Thông tin về doanh nghiệp hợp tác đào tạo: Đang cập nhật. 

1.13.2. Các thông tin triển khai áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân 

lực trình độ đại học (không trái các quy định hiện hành). 

1.14. Tài chính 

1.14.1. Tổng nguồn thu hợp pháp/ năm của trường: 18.000.000.000 đồng. 

1.14.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/ năm của năm liền kề trước năm tuyển 

sinh: 43.421.123 đồng/ năm/ SV. 

1.15. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

2. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung 

cấp trở lên 

2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung cấp trở lên. 

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ 

đào tạo.  

Mã trường: DTB 

TT  

Trình 

độ đào 

tạo 

 

Mã 

ngành 

xét tuyển 

 

 

Tên ngành 

xét tuyển 

 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

 

Tên phương 

thức xét 

tuyển 

 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số Văn 

bản đào 

tạo 

VLVH 

Ngày 

tháng 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền cho 

phép hoặc 

trường tự 

chủ ban 

hành 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

1. Liên thông Trung cấp lên Đại học 

 
Đại 

học 
7340301 

 

Kế toán 

 

500 

 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập Trung 

cấp 

30  

 

  

 Đại 7380101 
  Xét tuyển 30 
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TT  

Trình 

độ đào 

tạo 

 

Mã 

ngành 

xét tuyển 

 

 

Tên ngành 

xét tuyển 

 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

 

Tên phương 

thức xét 

tuyển 

 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số Văn 

bản đào 

tạo 

VLVH 

Ngày 

tháng 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền cho 

phép hoặc 

trường tự 

chủ ban 

hành 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

học Luật 500 kết quả học 

tập Trung 

cấp 

 
Đại 

học 
7480201 

Công nghệ 

thông tin 

 

500 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập  Trung 

cấp 

30 
 

 

 

  

2. Liên thông cao đẳng lên đại học 

 
Đại 

học 
7340301 

 

Kế toán 600 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập cao đẳng 

30  

 

  

 
Đại 

học 
7380101 

 

Luật 600 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập cao đẳng 

30  

 

  

 
Đại 

học 
7480201 

Công nghệ 

thông tin 600 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập cao đẳng 

50  

 

  

 
Đại 

học 
7510301 

Công nghệ 

kỹ thuật 

điện, điện 

tử 

600 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập cao đẳng 
50  

 

  

3. Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên 

 
Đại 

học 
7340301 Kế toán 700 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập đại học 

30  

 

  

 
Đại 

học 
7380101 Luật 700 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập đại học 

30  

 

  

2.5. Ngưỡng đầu vào:  

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

- Có điểm TBC học tập toàn khóa học bậc trung cấp (hoặc cao đẳng, đạo học) đạt 

từ 5,0 trở lên. 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường. 

Hồ sơ tuyển sinh gồm: Phiếu đăng ký tuyển sinh; Bản sao công chứng các loại 

giấy tờ: Bằng tốt nghiệp trung cấp (cao đẳng, đại học); bảng điểm trung cấp (cao đẳng, 

đại học);  CMND (hoặc CCCD); bản sao Giấy khai sinh; 02 ảnh 4x6; 

2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ 

dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng 

ngành đào tạo: Từ tháng 01 đến tháng 12 hàng năm; 

2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 
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2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 300.000 đ/ thí sinh. 

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có). 

Học phí Khối ngành kinh tế: 16.000.000 đồng/ năm/ SV 

Học phí Khối ngành Kỹ thuật, công nghệ: 18.000.000/ năm/ SV 

2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: Tháng 2 và tháng 8 hàng năm. 

2.12. Việc CSĐT thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ 

quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro: Thực hiện theo đúng 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật hiện hành. 

2.13. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

III. Tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm: (Mẫu số 01) 

Đường link công khai tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm trên trang thông tin điện 

tử của CSĐT: https://tuyensinh.tbu.edu.vn/tin-tuc-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-

lien-thong-vlvh-2022-1230.html 

1. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học đối tượng tốt nghiệp THPT 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Thí 

sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công 

nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT hoặc tương đương 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét 

tuyển và trình độ đào tạo 

Mã trường : DTB 

TT  

Trình 

độ 

đào 

tạo 

 

Mã 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành 

xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số Văn 

bản đào 

tạo 

VLVH 

Ngày 

tháng 

năm 

ban 

hành 

văn bản 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

hoặc trường 

tự chủ ban 

hành 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 
Đại 

học 
7340301 

Kế toán 800 Xét tuyển 

học bạ 

THPT 

30  

 
  

2 
Đại 

học 
7380101 

Luật 800 Xét tuyển 

học bạ 

THPT 

30  

 
  

3 
Đại 

học 
7480201 

Công 

nghệ 

TT 

800 Xét tuyển 

học bạ 

THPT 

30  

 
  

1.5. Ngưỡng đầu vào: Kết quả học bạ THPT lớp 12 có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đạt 

từ 15,0 điểm trở lên. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường:  
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Hồ sơ tuyển sinh gồm: Phiếu đăng ký tuyển sinh; Bản sao công chứng các loại 

giấy tờ sau: Bằng THPT hoặc tương đương; học bạ THPT; CMND (hoặc CCCD); bản 

sao Giấy khai sinh; 02 ảnh 4x6; 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; 

các điều kiện xét tuyển/thi tuyển: Từ tháng 01 đến tháng 12 hàng năm. 

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển. 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 300.000 đ/ thí sinh. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm 

(nếu có). 

Khối ngành kinh tế: 16.000.000 đồng/ năm/ SV; 

Khối ngành kỹ thuật, công nghệ: 18.000.000 đồng/ năm/ SV; 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: Tháng 2 và tháng 8 hàng năm. 

1.12. Việc CSĐT thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ 

quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro: Thực hiện theo đúng 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật hiện hành. 

1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ 

đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ 

trung cấp trở lên 

Mã trường: DTB 

TT  

Trình 

độ đào 

tạo 

 

Mã 

ngành 

xét tuyển 

 

Tên ngành 

xét tuyển 

 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số Văn 

bản 

đào tạo 

VLVH 

Ngày 

tháng 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

cho phép 

hoặc 

trường tự 

chủ ban 

hành 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Liên thông Trung cấp lên Đại học 

 
Đại 

học 
7340301 

 

Kế toán 

 

 

850 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập Trung 

cấp 

30     

 
Đại 

học 
7380101 

 

Luật 

 

850 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập Trung 

cấp 

30 

 
    

 
Đại 

học 
7480201 

 

Công nghệ 

thông tin 

 

850 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập  Trung 

cấp 

30 

 
    

2. Liên thông cao đẳng lên đại học 

 
Đại 

học 
7340301 

 

Kế toán 
860 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập cao 

30  
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TT  

Trình 

độ đào 

tạo 

 

Mã 

ngành 

xét tuyển 

 

Tên ngành 

xét tuyển 

 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

 

Tên 

phương 

thức xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Số Văn 

bản 

đào tạo 

VLVH 

Ngày 

tháng 

năm ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

cho phép 

hoặc 

trường tự 

chủ ban 

hành 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

đẳng 

 
Đại 

học 
7380101 

 

Luật 
860 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập cao 

đẳng 

30  

 

  

 
Đại 

học 
7480201 

Công nghệ 

thông tin 
860 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập cao 

đẳng 

50  

 

  

 
Đại 

học 
7510301 

Công nghệ 

kỹ thuật 

điện, điện 

tử 

860 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập cao 

đẳng 

50  

 

  

3. Đào tạo với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên 

 
Đại 

học 
7340301 Kế toán 870 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập đại học 

30  

 

  

 
Đại 

học 
7380101 Luật 870 

Xét tuyển 

kết quả học 

tập đại học 

30  

 

  

2.1. Ngưỡng đầu vào: Điểm TBC học tập trung cấp (hoặc cao đẳng, đại học) đạt từ 5,0 

trở lên. 

2.2. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường. 

Hồ sơ tuyển sinh gồm: Phiếu đăng ký tuyển sinh; Bản sao công chứng các loại 

giấy tờ: Bằng tốt nghiệp trung cấp (cao đẳng, đại học); bảng điểm trung cấp (cao đẳng, 

đại học);  CMND (hoặc CCCD); bản sao Giấy khai sinh; 02 ảnh 4x6; 

2.3. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; 

các điều kiện xét tuyển/thi tuyển: Từ tháng 01 đến tháng 12 hàng năm. 

2.4. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo 

dục và đào tạo. 

2.5. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 300.000 đ/ thí sinh. 

2.6. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có). 

Khối ngành kinh tế: 15.000.000 đồng/ năm/SV; 

 Khối ngành kỹ thuật: 17.000.000 đồng/năm/SV; 

2.7. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: Tháng 2 và tháng 8 hàng năm; 

2.8. Việc CSĐT thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền 

lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro: Thực hiện theo đúng quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật hiện hành. 

2.9. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

IV. Tuyển sinh đào tạo từ xa: (Mẫu số 02) 

 Năm 2022 nhà trường không tổ chức tuyển sinh đào tạo từ xa 
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CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

1. Quy mô đào tạo chính quy đến 31/12/2021 

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Quy mô đào tạo 

A SAU ĐẠI HỌC 

 

0 

1 Tiến sĩ 

 

  

2 Thạc sĩ 

 

  

B ĐẠI HỌC 

 

1960 

3 Đại học chính quy 

 

1715 

3.1 Chính quy 

 

1441 

3.1.1 

Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao 

về nhân lực trình độ đại học 

 

  

3.1.2 

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc 

thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại 

học) 

 

1441 

3.1.2.1 Kinh doanh và quản lý 

 

496 

3.1.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 212 

3.1.2.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 43 

3.1.2.1.3 Kế toán 7340301 241 

3.1.2.2 Pháp luật 

 

69 

3.1.2.2.1 Luật 7380101 69 

3.1.2.3 Toán và thống kê 

 

0 

3.1.2.3.1 Toán ứng dụng 7460112 0 

3.1.2.4 Máy tính và công nghệ thông tin 

 

278 

3.1.2.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 278 

3.1.2.5 Công nghệ kỹ thuật 

 

518 

3.1.2.5.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 117 

3.1.2.5.2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 401 

3.1.2.6 Khoa học xã hội và hành vi 

 

80 

3.1.2.6.1 Kinh tế 7310101 80 

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học 

 

53 

3.2.1 Kinh doanh và quản lý 

 

27 

3.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

3.2.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 0 

3.2.1.3 Kế toán 7340301 27 

3.2.2 Pháp luật 

 

0 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Quy mô đào tạo 

3.2.2.1 Luật 7380101 0 

3.2.3 Toán và thống kê 

 

0 

3.2.3.1 Toán ứng dụng 7460112 0 

3.2.4 Máy tính và công nghệ thông tin 

 

26 

3.2.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 26 

3.2.5 Công nghệ kỹ thuật 

 

0 

3.2.5.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 0 

3.2.5.2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 0 

3.2.6 Khoa học xã hội và hành vi 

 

0 

3.2.6.1 Kinh tế 7310101 0 

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 

 

181 

3.3.1 Kinh doanh và quản lý 

 

109 

3.3.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

3.3.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 0 

3.3.1.3 Kế toán 7340301 109 

3.3.2 Pháp luật 

 

0 

3.3.2.1 Luật 7380101 0 

3.3.3 Toán và thống kê 

 

0 

3.3.3.1 Toán ứng dụng 7460112 0 

3.3.4 Máy tính và công nghệ thông tin 

 

72 

3.3.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 72 

3.3.5 Công nghệ kỹ thuật 

 

0 

3.3.5.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 0 

3.3.5.2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 0 

3.3.6 Khoa học xã hội và hành vi 

 

0 

3.3.6.1 Kinh tế 7310101 0 

3.4 

Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp 

trình độ đại học trở lên 

 

40 

3.4.1 Kinh doanh và quản lý 

 

40 

3.4.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

3.4.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 0 

3.4.1.3 Kế toán 7340301 40 

3.4.2 Pháp luật 

 

0 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Quy mô đào tạo 

3.4.2.1 Luật 7380101 0 

3.4.3 Toán và thống kê 

 

0 

3.4.3.1 Toán ứng dụng 7460112 0 

3.4.4 Máy tính và công nghệ thông tin 

 

0 

3.4.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 0 

3.4.5 Công nghệ kỹ thuật 

 

0 

3.4.5.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 0 

3.4.5.2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 0 

3.4.6 Khoa học xã hội và hành vi 

 

0 

3.4.6.1 Kinh tế 7310101 0 

4 Đại học vừa làm vừa học 

 

245 

4.1 Vừa làm vừa học 

 

44 

4.1.1 Kinh doanh và quản lý 

 

0 

4.1.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

4.1.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 0 

4.1.1.3 Kế toán 7340301 0 

4.1.2 Pháp luật 

 

44 

4.1.2.1 Luật 7380101 44 

4.1.3 Toán và thống kê 

 

0 

4.1.3.1 Toán ứng dụng 7460112 0 

4.1.4 Máy tính và công nghệ thông tin 

 

0 

4.1.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 0 

4.1.5 Công nghệ kỹ thuật 

 

0 

4.1.5.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 0 

4.1.5.2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 0 

4.1.6 Khoa học xã hội và hành vi 

 

0 

4.1.6.1 Kinh tế 7310101 0 

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học 

 

85 

4.2.1 Kinh doanh và quản lý 

 

0 

4.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

4.2.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 0 

4.2.1.3 Kế toán 7340301 0 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Quy mô đào tạo 

4.2.2 Pháp luật 

 

85 

4.2.2.1 Luật 7380101 85 

4.2.3 Toán và thống kê 

 

0 

4.2.3.1 Toán ứng dụng 7460112 0 

4.2.4 Máy tính và công nghệ thông tin 

 

0 

4.2.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 0 

4.2.5 Công nghệ kỹ thuật 

 

0 

4.2.5.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 0 

4.2.5.2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 0 

4.2.6 Khoa học xã hội và hành vi 

 

0 

4.2.6.1 Kinh tế 7310101 0 

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học 

 

116 

4.3.1 Kinh doanh và quản lý 

 

0 

4.3.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

4.3.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 0 

4.3.1.3 Kế toán 7340301 0 

4.3.2 Pháp luật 

 

116 

4.3.2.1 Luật 7380101 116 

4.3.3 Toán và thống kê 

 

0 

4.3.3.1 Toán ứng dụng 7460112 0 

4.3.4 Máy tính và công nghệ thông tin 

 

0 

4.3.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 0 

4.3.5 Công nghệ kỹ thuật 

 

0 

4.3.5.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 0 

4.3.5.2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 0 

4.3.6 Khoa học xã hội và hành vi 

 

0 

4.3.6.1 Kinh tế 7310101 0 

4.4 

Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã 

tốt nghiệp trình độ đại học trở lên 

 

0 

4.4.1 Kinh doanh và quản lý 

 

0 

4.4.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

4.4.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 0 

4.4.1.3 Kế toán 7340301 0 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Quy mô đào tạo 

4.4.2 Pháp luật 

 

0 

4.4.2.1 Luật 7380101 0 

4.4.3 Toán và thống kê 

 

0 

4.4.3.1 Toán ứng dụng 7460112 0 

4.4.4 Máy tính và công nghệ thông tin 

 

0 

4.4.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 0 

4.4.5 Công nghệ kỹ thuật 

 

0 

4.4.5.1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 0 

4.4.5.2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 0 

4.4.6 Khoa học xã hội và hành vi 

 

0 

4.4.6.1 Kinh tế 7310101 0 

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu: 

2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 

- Tổng diện tích đất của trường: 39675 m2;  

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 1440; 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một 

sinh viên chính quy: 4.3 m2/sinh viên; 

TT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

1 
Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, 

phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 
127 8549 

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 3 700 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 0 0 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 59 4810 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 14 840 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 2 100 

1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 49 2099 

2 Thư viện, trung tâm học liệu 12 2420 

3 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở 

thực hành, thực tập, luyện tập 
74 6352 

 

2.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 
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TT Tên Các trang thiết bị chính 

1 Phòng TH điều khiển cơ bản  (2 

phòng) 

Máy biến áp, động cơ điện, cabin thực tập, tủ 

cung cấp điện, xe thực hành điện CB, bàn thực 

tập 

2 Phòng TH mạng và truyền dữ liệu Camera SONY, đầu DVD, máy ảnh KTS, Blue 

Tooth, Cable USB, Modem Dray tek, Router 

Draytek, máy khò nhiệt.. 

3 Phòng TH điện tử viến thông Bộ cấp nguồn, máy thổi, điện thoại lập trình, điện 

thoại di động,VOM hiển thị số, MSS BOX, thiết 

bị kẹp board, kính hiển vi, máy khò nhiệt, máy 

rửa board, máy hiện sóng, tổng đài nội bộ 

4 Phòng TH kỹ thuật truyền thanh-

truyền hình-DVD 

Chảo VTC, Máy DVD, bộ thực hành Ampli, bộ 

thực hành TV, cassette, đầu thu VTCHD… 

5 Phòng TH vận hành máy điện (2 

phòng) 

Panel thực hành, bảng điều khiển máy điện, máy 

khoan, Amplify, bàn thực tập 

6 Phòng TH lập trình điều khiển 

PLC (2phòng) 

Máy vi tính, mo hình điều khiển PLC, mô hình 

nhà máy điện, pane ĐK nâng cao, mô hình ĐK 

Invecter 

7 Phòng thực hành điện khí nén (2 

phòng) 

Máy nén khí, Bàn thực tập khí nén máy vi tính, 

công tác hành trình.. 

8 Phòng thực hành Vi xử lý Máy vi tính, bộ thí nghiệm vi xử lý, bộ nguồn.. 

9 Phòng thực hành Thiết kế mạch Máy vi tính, bàn thiết kế mạch, bộ nguồn 

10 Phòng TH thiết bị ngoại vi Bàn thực tập, máy vi tính, các thiết bị ngoại vi 

Audio/ Video 

11 Phòng TH Điện tử công suất (2 

phòng) 

Máy vi tính, bàn thực tập, bộ TN điện tử công 

suất, bộ thí nghiệm công suất 

12 Phòng thực hành Điển tử số và đo 

lường 

Bộ TH các bài tập đo lường, các bài tập điện tử, 

bộ TN đo lường cảm biến, bộ thí nghiệm KTS, 

Goodwill In stek analog Oscilloscope, máy hiện 

sóng… 

13 Phòng TH Mạch ĐT  và Kỹ thuật 

xung 

Các bài tập điện tử, bộ thí nghiệm KTS, máy hiện 

sóng… 

14 Phòng thực hành Điện căn bản Bàn thực tập, động cơ 1 pha, 3 pha, Panen thực 

hành điện cơ bản, bảng ĐK máy điện, tủ cung cấp 

điện… 

15 Phòng thực hành Tự động hóa Máy vi tính, máy nén khí, mô hình CC-link, mô 

hình ĐK động cơ, mô hình ĐK khoan tự động, 

mô hình đóng dấu SF, mô hình Inverter… 

16 Phòng thực hành Điều khiển cơ 

bản 

Bàn thực tập ĐK, Bảng ĐK máy điện… 
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TT Tên Các trang thiết bị chính 

17 Phòng thực hành Điều khiển nâng 

cao 

Máy vi tính, mô hình điều khiển PLC, mô hình 

nhà máy điện, pane ĐK nâng cao, mô hình ĐK 

Invecter 

18 Phòng thực hành khí cụ điện Bàn thực tập, Panen thí nghiệm khí cụ điện 

19 Phòng thực hành quấn dây máy 

điện 

Động cơ điện, mô hình sơ đồ dây cuốn ĐC, mô 

hình sửa chữa ĐC, máy quấn dây, máy khoan 

đứng… 

20 Phòng thực hành cung cấp điện Máy biến áp 3 pha cách ly, động cơ điện, xe thực 

hành điện cơ bản, ca bin thực tập, tủ cung cấp 

điện… 

21 Phòng TH nhà máy điện, trạm biến 

áp 

Máy vi tính, mô hình nhà máy điện, mô hình trạm 

biến áp… 

22 Phòng thực hành tin học(8 phòng) 240 máy vi tính 

23 Phòng TH may công nghiệp(3 

phòng) 

Máy may công nghiệp, máy vắt xổ, máy thùa 

khuy, máy chần đè, bàn là hơi. 

24 Phòng thực hành điện lạnh cơ bản Động cơ điện –Block rời các loại, Bộ hàn hơi, 

máy thu hồi môi chất, bơm chân không 2 cấp, 

bình nạp môi chất, mô hình dàn trải máy lạnh các 

loại. 

25 Phòng TH điện lạnh dân dụng (2 

phòng) 

Mô hình dàn trải tủ lạnh tủ kem, máy lạnh một 

cụm, hai cụm, tủ lạnh, các loại rơ le điện lạnh, 

bình nạp môi chất, bộ long loe ống… 

26 Phòng TH lạnh công nghiệp (2 

phòng) 

Block máy lạnh các loại, mô hình tủ cấp đông, 

mô hình kho lạnh, mô hình đá tinh khiết… 

27 Phòng thực hành CNC Máy tiện CNC, máy vi tính 

28 Phòng thực hành sửa chữa cơ điện Mô hình các loại then, mâm cặp, ma sát, khớp 

nối, dao tiện, mâm cặp, mũi tâm quay. Mẫu bài 

tập tiện, cắt. Khớp nối… 

29 Phòng thực hành máy công cụ(cắt 

gọt) 

Máy tiện, máy phay, máy bào, máy đột dập 

30 Phòng thực hành CAD/CAM Máy vi tính 

31 Phòng thực hành khí nén Máy nén khí, bộ khí nén-điện khí nén cơ bản, 

Van chuyển đổitín hiệu điện khí, bộ phân phối và 

chỉ thị điện, bộ đầu nối khí cắm nhanh, van điều 

khiển lưu lượng, bình tích áp.. 

32 Phòng thực hành nguội (3 phòng) Máy khoan, máy mài, máy cắt tôn, bàn thực tập, 

eto, cưa dũa 

33 Phòng thực hành hàn (3phòng) Máy hàn, mặt lạ hàn, bình chứa khí 
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TT Tên Các trang thiết bị chính 

34 Phòng thực hành gò Máy đột dập, máy hàn, máy đột dập, đe sắt, búa. 

35 Phòng thực hành động cơ (2 

phòng) 

Động cơ xăng, động cơ diêzen 

36 Phòng thực hành khung gầm ô tô Khung gầm ô tô, hệ thống treo, hệ thống lái 

37 Phòng thực hành điện ô tô Máy vi tính, mô hình điện ô tô, sơ đồ điện ô tô 

dàn trải 

38 Phòng thực hành sửa chữa xe máy Xe máy các loại, động cơ xe máy các loại 

39 Phòng thực hành lạnh ô tô Mô hình điện lạnh, mô hình máy lạnh ô tô dàn 

trải, bơm chân không, máy nén khí, đồng hồ ga, 

uốn lả cắt ống, đèn khò 

40 Phòng thực hành truyền dẫn động Mô hình truyền dẫn động ô tô các loại, hệ thống 

truyền động cầu trước, truyền dẫn cầu sau ô tô. 

41 Phòng thiết kế mẫu quần áo Máy cắt 2 đầu, bàn thiết kế, Malơcanh 

42 Phòng thí nghiệm vật lý Bộ thí nghiệm khảo sát HT sóng dừng trên dây, 

khảo sát hiện tượng bức xạ nhiệt, thí nghiệm định 

luật Stefan-Boltzmann, đồng hồ đo, mỏ hàn 

sung… 

43 Phòng thí nghiệm máy điện (2 

phòng) 

Bàn thí nghiệm máy điện, biến áp 1 pha, Variac. 

mô hình TN máy điện… 

44 Phòng thí nghiệm đo lường điện Bàn thực hành đo lường, Panen thực hành đo 

lường điện, động cơ điện 3 pha… 

45 Phòng thí nghiệm thuỷ sản, súc sản Tủ dụng cụ, kính hiển vi, các dụng cụ thí nghiệm, 

ống nghiệm… 

46 Thí nghiệm hoá Tủ dụng cụ, Kính hiển vi, cân phân tích, dụng cụ, 

ống thí nghiệm các loại 

47 Phòng điều phối dụng cụ TN Hoá 

sinh 

Tủ dụng cụ. giá để dụng cụ, tủ mát, ống nghiệm, 

hoá chất… 

48 Phòng thí nghiệm phân tích môi 

trường 

Máy lấy mẫu trầm tích, máy đo độ PH. máy lấy 

mẫu nước dạng ngang, máy đo oxy hoà tan cầm 

tay,  máy lọc khử ion siêu sạch, … 

49 Phòng thí nghiệm chế biến nông 

sản 

Tủ bảo quản mẫu. tủ hút khí độc, máy ly tâm 

thường, tủ sấy, cân điện tử ký thuật 

50 Phòng thí nghiệm hoá sinh-vi sinh Kính hiển vi điện tử, cân điện tử, buồng đếm vi 

sinh, tủ đựng hoá chất… 

51 Phòng học tiếng (2 phòng) 54 ca bin, 2 máy tính, 2 ti vi, tai nghe… 

2.3. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, kể 

cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện  



28 

 
 

TT Khối ngành đào tạo Số lượng 

1 Khối ngành I               43486 

2 Khối ngành II 1736 

3 Khối ngành III 21750 

4 Khối ngành IV 7063 

5 Khối ngành V 31970 

6 Khối ngành VI 1103 

7 Khối ngành VII 9410 

 
 3.  Danh sách giảng viên 

3.1. Danh sách giảng viên toàn thời gian 

 

a.  

Stt 

 

Họ và tên 

 

Chức 

danh 

khoa 

học 

 

Trình độ 

chuyên 

môn 

 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên 

ngành 

cao 

đẳng 

Tên ngành đại học 

1  

Đặng Văn Hữu 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

2  

Trần Văn Yên 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

3  

Nguyễn Ngọc Hiển 

 

Thạc sĩ Cơ khí động lực 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

4  

Tô Chí Sĩ 

 

Thạc sĩ Gò hàn 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

5  

Vũ Quang Hòa 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

6  

Tống Thị Lan 

 

Thạc sĩ 

Điện tử viễn 

thông 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

7  

Vũ Đình Doanh 

 

Thạc sĩ 

Công nghệ kỹ 

thuật may 

 Công nghệ Kỹ thuật 

cơ khí 

8  

Phạm Sỹ Liên 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

9  

Dương Thị Loan 

 

Thạc sĩ Điện kỹ thuật 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

10  

Đàm Đức Cường 

 

Thạc sĩ 

Điện tử viễn 

thông 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

11  

Vũ Ngọc Cảnh 

 

Thạc sĩ  Kỹ thuật nhiệt 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

12  

Ngô Thị Thủy 

 

Thạc sĩ 

LL&PP Dạy 

học 

 

Toán ứng dụng 

13  Trần Chí Quang  Thạc sĩ Cơ điện tử  Toán ứng dụng 

14  

Vũ Thanh Hải 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

15  

Trần Thị Thúy Nga 

 

Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 

Công nghệ thông tin 
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a.  

Stt 

 

Họ và tên 

 

Chức 

danh 

khoa 

học 

 

Trình độ 

chuyên 

môn 

 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên 

ngành 

cao 

đẳng 

Tên ngành đại học 

16  

Trần Hữu Anh 

 

Tiến sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 

Công nghệ thông tin 

17  

Đào Thị Mỹ Linh 

 

Thạc sĩ Tự động hóa 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

18  

Tô Đức Anh 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

19  

Trần Thị Hồng Anh 

 

Thạc sĩ 

Công nghệ dệt 

may 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

20  

Hoàng Thị Kim Dung 

 

Đại học Công nghệ may 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

21  

Nguyễn Hùng Tráng 

 

Đại học Chế tạo máy 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

22  

Vũ Thị Thùy Lan 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

23  

Nguyễn Thị Thu Hà 

 

Thạc sĩ 

Điện tử viễn 

thông 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

24  

Vũ Thị Thu 

 

Đại học 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

25  

Tạ Thị Yến 

 

Thạc sĩ Công nghệ may 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

26  

Lê Mạnh Hùng 

 

Đại học Công nghệ 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

27  

Đặng Thị Liên 

 

Thạc sĩ 

Kỹ thuật mỏ địa 

chất 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

28  

Nguyễn Thị Sinh 

 

Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 

 

Công nghệ thông tin 

29  

Nguyễn Trung Tiến 

 

Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 

 

Công nghệ thông tin 

30  

Lê Đình Phùng 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

31  

Lê Thanh Hùng 

 

Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 

 

Công nghệ thông tin 

32  

Phạm Thị Thanh Giang 

 

Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 

 

Công nghệ thông tin 

33  

Nguyễn Thúy May 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

34  

Lê Tiến Dũng 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

35  

Đặng Gia Dũng 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

36  

Lý Thị Minh Phương 

 

Thạc sĩ 

Công nghệ sau 

thu hoạch 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

37  

Trần Minh Hải 

 

NCS Tự động hóa 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

38  

Ngô Thị Ánh Hằng 

 

Thạc sĩ Tự động hóa 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
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39  

Vũ Ngọc Khánh 

 

Thạc sĩ Sợi dệt 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

40  

Nguyễn Trung Kiên 

 

Thạc sĩ 

Kỹ thuật máy và 

thiết bị cơ giới 

hóa NLN 

 

Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

41  

Trần Văn Dương 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

42  

Vũ Đức Nhật 

 

Thạc sĩ Tự động hóa 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

43  

Đỗ Anh Tuấn 

 

Thạc sĩ 

Kỹ thuật nhiệt 

lạnh 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

44  

Phạm Thế Hùng 

 

Thạc sĩ 

Kỹ thuật máy và 

thiết bị cơ giới 

hóa NLN 

 

Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

45  

Vũ Châu Giang 

 

Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

 

 Kinh tế 

46  Hòa Thanh Bình  Thạc sĩ Tiếng Anh  Công nghệ thông tin 

47  

Lê Anh Thái 

 

Thạc sĩ Chế tạo máy 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

48  

Trần Thế Quang 

 

NCS Kỹ thuật cơ khí 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

49  

Bùi Thị Hòa 

 

Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 

Công nghệ thông tin 

50  

Nguyễn Tiến Cương 

 

Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 

 

Công nghệ thông tin 

51  

Trần Công Thức 

 

Tiến sĩ 

Công nghệ chế 

tạo máy 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

52  

Trần Thị Thu Hường 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

53  

Nguyễn Đức Cương 

 

Đại học 

Giáo dục thể 

chất 

 

 Kế toán 

54  

Vũ Thị Thanh Thủy 

 

Thạc sĩ 

LL&PP giảng 

dạy tiếng Anh 

  Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

55  Vũ Thị Hồng Vân  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Công nghệ thông tin 

56  

Nguyễn Thái An 

 

Thạc sĩ 

Hành chính 

công 

 

Luật 

57  

Vũ Thị Hải Yến 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

58  

Lê Nhật Bằng 

 

Thạc sĩ Chế tạo máy 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

59  

Đoàn Văn Đô 

 

Thạc sĩ Chế tạo máy 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

60  Nguyễn  Đức Long  Tiến sĩ Luật  Luật 

61  

 Đào Thị Phương Thuý 

 

Thạc sĩ 

Khoa học máy 

tính 

 

Công nghệ thông tin 

62  Lại Hồng Hùng  Thạc sĩ Kỹ thuật  Công nghệ kỹ thuật 
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63  Trần Thị Phương Thu  Thạc sĩ Luật  Luật 

64  

Trần Thu Hà 

 

Thạc sĩ 

Hệ thống thông 

tin 

 

Công nghệ thông tin 

65  

Nguyễn Đức Thiều 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

66  

Nguyễn Ngọc An 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

67  

Phạm Thị Minh Huệ 

 

Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

 

 Kế toán 

68  Lê Thị Hồng Minh  Thạc sĩ Tiếng Pháp   Quản trị kinh doanh 

69  Nguyễn Thị Tuyết Mai  Thạc sĩ Tâm lý học   Kinh tế 

70  Lê Thị Nga  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Kế toán 

71  Trần Thị Thu Vân  Đại học Tiếng Anh   Công nghệ thông tin 

72  

Nguyễn Văn Liêm 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

73  

Nguyễn Thị Lan Hương 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

74  

Vũ Khắc Hưng 

 

Thạc sĩ 

Kỹ thuật công 

nghệ 

 Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 

75  

Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 

 

Công nghệ thông tin 

76  

Hoàng Phương Bắc 

 

Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 

 

Công nghệ thông tin 

77  

Lê Thị Thanh Thúy 

 

Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

 

Quản trị kinh doanh 

78  Nguyễn Thị Lan Hương  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  Kể toán 

79  

Trần Thị Dung 

 

Thạc sĩ 

Tài chính Ngân 

hàng 

 Tài chính - Ngân 

hàng 

80  

Dương Xuân Điệp 

 

Đại học 

Giáo dục thể 

chất 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

81  Đinh Ngọc Chính  Tiến sĩ Lịch sử Đảng   Luật 

82  

Hoàng Thị Kim Thanh 

 

Thạc sĩ 

Tài chính Ngân 

hàng 

 Tài chính - Ngân 

hàng 

83  

Bùi Thị Quỳnh Nga 

 

Thạc sĩ 

Giáo dục thể 

chất 

 

 Luật 

84  Trần Thị Ngoan  Thạc sĩ Toán  Toán ứng dụng 

85  

Lê Nam Hải 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

86  Phạm Thị Thu Loan  Tiến sĩ Văn học   Quản trị kinh doanh 

87  Vũ Thị Nga  Thạc sĩ Triết học   Kế toán 

88  

Đỗ Tiến Dũng 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

89  Trần Thị Thu Hương  Tiến sĩ Giáo dục học   Kinh tế 

90  Vũ Mai Duyên  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Kinh tế 

91  Trần Thị Thanh Hương  Thạc sĩ Tài chính Ngân  Tài chính - Ngân 
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92  Trần Hữu Thúy  NCS Triết học   Công nghệ thông tin 

93  Bùi Thị Thùy Liên  Thạc sĩ Toán  Toán ứng dụng 

94  Nguyễn Thị Thuỳ Dương  Thạc sĩ Tâm lý học   Luật 

95  

Phí Thị Lan Anh 

 

Thạc sĩ 

LL&PP giảng 

dạy tiếng Anh 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

96  

Ngô Thị Thúy Là 

 

Thạc sĩ 

Tài chính Ngân 

hàng 

 Tài chính - Ngân 

hàng 

97  

Lương Duyên Thông 

 

Thạc sĩ 

Giáo dục thể 

chất 

 

 Công nghệ thông tin 

98  Trần Thị Chiều  Thạc sĩ Triết học  Luật 

99  Nguyễn Đình Hưng  Thạc sĩ Vật lý   Công nghệ thông tin 

100  Trần Thị Chinh  Thạc sĩ Lịch sử Đảng   Luật 

101  Ngô Thị Thanh Tuyền  Thạc sĩ Bảo vệ thực vật   Kinh tế 

102  Vũ Thị Thanh  Thạc sĩ Văn học   Kế toán 

103  

Nguyễn Thị Diệu Thuý 

 

Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

 

 Luật 

104  

Nguyễn Thị Hiền 

 

Thạc sĩ 

LL&PP giảng 

dạy tiếng Anh 

 

 Luật 

105  

Bùi Thị Thanh Hồng 

 

Thạc sĩ 

Tài chính Ngân 

hàng 

 Tài chính - Ngân 

hàng 

106  Phạm Văn Hùng  Thạc sĩ Triết học   Luật 

107   Đặng Nguyên Mạnh  Tiến sĩ Kế toán  Kế toán 

108  

Trần Văn Tuấn 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

109  

Bùi Thanh Thuỷ 

 

Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

 

Luật 

110  

Đỗ Văn Niên 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 Tài chính - Ngân 

hàng 

111  Hoàng Thị Thu  Đại học Tiếng Nhật   Quản trị kinh doanh 

112  

Nguyễn Văn Ngạn 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 Tài chính - Ngân 

hàng 

113  Nguyễn Thị Lan Anh  Thạc sĩ Toán giải tích  Toán ứng dụng 

114  

Nguyễn Thị Kim Lý 

 

Tiến sĩ Kinh tế 

 Tài chính – Ngân 

hàng 

115  Trần Thị Bích Phương  Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

116  

Trần Thị Thanh Tâm 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

117  Đoàn Ngọc Thịnh  Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

118  

Nguyễn Lan Hương 

 

Thạc sĩ 

Kế toán KT và 

phân tích 

 

Kế toán 

119  

Lại Phương Mai 

 

Thạc sĩ 

Marketing 

thương mại 

 

Quản trị kinh doanh 

120  Phạm Thị Ánh Nguyệt  Tiến sĩ Kinh tế  Kinh tế 

121  Nguyễn Thị Thủy  Thạc sĩ Quản lý kinh tế  Kinh tế 

122  Tống Thị Thanh Hoa  Thạc sĩ Kinh doanh và  Quản trị kinh doanh 
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Quản lý 

123  

Đinh Duy Phương 

 

Thạc sĩ Điện kỹ thuật 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

124  Nguyễn Ngọc Xuyên  Đại học Toán  Toán ứng dụng 

125  Vũ Thị Bích Duyên  Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

126  Nguyễn Thái Hà  NCS Kế toán  Kế toán 

127  

Phạm Thị Bích Phượng 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 Tài chính - Ngân 

hàng 

128  Viên Thị An  Tiến sĩ Quản lý kinh tế  Quản trị kinh doanh 

129  

Bùi Quang Trung 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 Tài chính - Ngân 

hàng 

130  

Đỗ Thị Thu Hằng 

 

Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

 

Kế toán 

131  

Trần Thị Hòa 

 

Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

132  

Nguyễn Văn Hiến 

 

Tiến sĩ 

LL&PP dạy 

toán 

 

Toán ứng dụng 

133  Phạm Hữu Năm  Thạc sĩ Kinh tế  Kinh tế 

134  

Phạm Thị Quỳnh 

 

Thạc sĩ 

Kinh doanh và 

Quản lý 

 

Quản trị kinh doanh 

135  

Phan Thị Lệ 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

136  

Vũ Thị Thanh 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

137  

Đào Thị Mơ 

 

Thạc sĩ 

Điện tử viễn 

thông 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

138  Hà Văn Đổng  Tiến sĩ Kinh tế chính trị  Kinh tế 

139  Kiều Thị Thanh Tâm  Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

140  

Nguyễn Thị Thủy 

 

Thạc sĩ 

Kinh tế Nông 

nghiệp 

 

Kinh tế 

141  Vũ Thị Vân  Thạc sĩ Kinh tế  Kinh tế 

142  

Nguyễn Thị Nga 

 

Thạc sĩ 

Điện tử viễn 

thông 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

143  Nguyễn Thị Hải Thanh  Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

144  Trần Thị Phương Chi  Thạc sĩ Kinh tế  Kinh tế 

145  Nguyễn Thị Hoa  Thạc sĩ Quản lý kinh tế  Kinh tế 

146  

Nguyễn Thị Bảo Thư 

 

Thạc sĩ 

Điện tử viễn 

thông 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

147  

Hoàng Thị Thu Hiền 

 

Thạc sĩ Kế toán 

 Tài chính - Ngân 

hàng 

148  

Đào Ngọc Dũng 

 

Thạc sĩ 

LL&PP dạy 

toán 

 

Toán ứng dụng 

149  Phạm Tô Minh Tuấn  Thạc sĩ Kế toán  Kế toán 

150  

Nguyễn Thị Hoa 

 

Thạc sĩ 

Kế toán KT và 

phân tích 

 

Kế toán 

151  Vũ Hải Thúy  Thạc sĩ Thương mại  Quản trị kinh doanh 
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152  

Lê Văn Hoàn 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

153  

Nguyễn Thanh Phong 

 

Đại học 

Điện tử viễn 

thông 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

154  

Nguyễn Như Hoa 

 

Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 

 

Quản trị kinh doanh 

155  

Nguyễn Văn Nhương 

 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

156  

Lê Ngọc Mai 

 

Thạc sĩ 

Kế toán KT và 

phân tích 

 

Kế toán 

157  

Nguyễn Văn Nhân 

 

Thạc sĩ 

Kỹ thuật điều 

khiển và Tự 

động hóa 

 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

158  Hòa Thị Linh  Thạc sĩ  Luật học  Luật 

159   Đỗ Thị Cam  Đại học Tin học  Công nghệ thông tin 

160  Hoàng Thị Lan   Đại học Sư phạm Toán   Toán ứng dụng 

161  Vũ Thuỳ Trang   Đại học Luật học  Luật 

 

3.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại 

học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục.  

 

 

Cán bộ kê khai 
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